
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

70 22CGKL2 22CGKL2.001 Huỳnh Nam Anh 23/03/2005 453 x x x x x x x 01 bằng THCS

71 22CGKL2 22CGKL1.008 Nguyễn Hữu Bôn 02/11/2004 647 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

72 22CGKL2 22CGKL2.002 Đinh Tuấn Hải Đăng 11/08/2007 434 TT x x x x x x 02 bằng THCS

73 22CGKL2 22CGKL2.003 Quan Tấn Đạt 23/02/2007 576 TT x x x x x x 02 bằng THCS

74 22CGKL2 22CGKL1.001 Nguyễn Tấn Hải 06/06/2002 496 x-THPT x x x x x x

75 22CGKL2 22CGKL1.002 Phạm Văn Hậu 10/12/2006 398 TT x x x x x x 02 bằng THCS

76 22CGKL2 22CGKL2.004 Phạm Ngọc Hoàng 21/12/2007 475 TT x x x x x x 02 bằng THCS

77 22CGKL2 22CGKL1.003 Hồ Đăng Học 19/01/2003 587 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

78 22CGKL2 22CGKL2.005 Lữ Mạnh Hùng 24/05/2006 096 TT x x x x x x 02 bằng THCS

79 22CGKL2 22CGKL1.004 Nguyễn Quang Huy 01/10/2001 506 x-THPT x xKết quả giải quyết hủy đăng ký cư trúx x x

80 22CGKL2 22CGKL2.006 Ngô Minh Huy 05/04/2007 369 TT x x x x x x 02 bằng THCS

81 22CGKL2 22CGKL1.005 Văn Chí Khang 02/11/2003 568 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

82 22CGKL2 22CGKL2.007 Nguyễn Tuấn Khôi 26/08/2007 361 TT x x x x x x 02 bằng THCS

83 22CGKL2 22CGKL2.015 Trần Hoài Bảo Lâm 18/09/2001 582 3x x x x x x x 01 bằng THCS

84 22CGKL2 22CGKL2.008 Nguyễn Lê Long 15/12/2007 366 TT x x x x x x 02 bằng THCS

85 22CGKL2 22CGKL2.009 Nguyễn Hà Nguyên 29/11/2007 476 TT x x x x x x 02 bằng THCS

86 22CGKL2 22CGKL2.016 Nguyễn Phúc Nguyên 16/03/2007 661 TT x x x x x x 02 bằng THCS

87 22CGKL2 22CGKL2.010 Phạm Trọng Nhân 03/10/2007 117 TT x x x x x x 02 bằng THCS

88 22CGKL2 22CGKL1.006 Trần Tấn Phát 20/11/2004 076 3x x x x x x x 01 bằng THCS

89 22CGKL2 22CGKL2.011 Nguyễn Hoàng Phát 02/08/2007 596 TT x x x x x x 02 bằng THCS

90 22CGKL2 22CGKL2.012 Trần Gia Phú 27/10/2007 442 TT x x x x x x 02 bằng THCS

91 22CGKL2 22CGKL1.010 Võ Thanh Tâm 01/08/2001 677 x x x x x Nghỉ học

92 22CGKL2 22CGKL1.007 Lê Tấn Thành 27/05/1999 549 x-THPT x x x x x x

93 22CGKL2 22CGKL1.009 Nguyễn Lâm Gia Thọ 03/05/2003 645 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

94 22CGKL2 22CGKL2.013 Nguyễn Đức Toàn 15/11/2007 486 TT x x x x x x 02 bằng THCS

95 22CGKL2 22CGKL2.014 Trần Trọng Văn 07/09/2007 564 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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